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       SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN
MA TRẬN VÀ BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II MÔN GD KT & PL 10
Năm học 2024-2025
I. Xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì
[bookmark: _Hlk181102738] Khung ma trận đề kiểm tra định kì môn GDKT&PL (TNKQ nhiều lựa chọn; TNKQ đúng – sai; tự luận)
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn
	TNKQ đúng - sai 
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	[bookmark: _Hlk193014387]1
	CHỦ ĐỀ 7 :PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

	BÀI 11: KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT

	1
	1
	
	2(ý)
	1(ý)
	1(ý)
	
	
	1
	1
	1
	1
	25%

	2
	CHỦ ĐỀ 7 :PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

	BÀI 12: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT VIỆT NAM

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	15%

	[bookmark: _Hlk193014435]3
	CHỦ ĐỀ 7 :PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

	BÀI 13: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT



	1
	1
	
	2(ý)
	1(ý)
	1(ý)
	
	
	1
	1
	1
	
	15%

	
	CHỦ ĐỀ 8: HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	BÀI 14: GIỚI THIỆU VỀ HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	1
	1
	
	2(ý)
	1(ý)
	1(ý)
	
	
	
	1
	1
	
	15%

	
	CHỦ ĐỀ 8: HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	BÀI 15: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ



	1
	1
	
	2(ý)
	1(ý)
	1(ý)
	
	
	
	1
	1
	
	15%

	
	CHỦ ĐỀ 8 : HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	    BÀI 16
QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN TRONG HIẾN PHÁP



	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	15%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	6
	6
	
	8(ý)
	4(ý)
	4(ý)
	
	
	2
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	3
	                   4
	3
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	30%
	40%
	30%
	30%
	100%



2. Bảng đặc tả đề kiểm tra giữa kỳ II Môn: GDKT&PL10
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ 

	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn

	Đúng - sai

	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	1
	CHỦ ĐỀ 7 :PHÁP LUẬT 
NƯỚC CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM




	BÀI 11: KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT

	Nhận biết: Biết được khái niệm, Đặc điểm pháp luật.

Thông hiểu: Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.

Vận dụng: Liên hệ giải thích vai trò của pháp luật trong thực tế.

	1
      

     
	


1

	

	1(ý)
	2(ý)
	1(ý)
	





	




	




1



	2
	CHỦ ĐỀ 7 :PHÁP LUẬT 
NƯỚC CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

 

	BÀI 12: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT VIỆT NAM

	Nhận biết: Nắm được hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam

Thông hiểu: Hiểu các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam.

Vận dụng: Liên hệ cách sử dụng các văn bản quy phạm pháp luật

	1





	




1

	

	

	

	

	
	
	

	3
	CHỦ ĐỀ 7 :PHÁP LUẬT 
NƯỚC CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM




	BÀI 13: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

	Nhận biết: -Nắm được khái niệm thực hiện pháp luật.

Thông hiểu: Hiểu được các hình thức thực hiện pháp luật.
Vận dụng: Xử lý tình huống và rút ra bài học cho bản thân.

	1






	


1

	

	1(ý)
	1(ý)
	2(ý)
	











	

	




1


	
	CHỦ ĐỀ 8: HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BÀI 14: GIỚI THIỆU VỀ HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Nhận biết: Nắm được khái niệm, đặc điểm của Hiến Pháp.

Thông hiểu: Hiểu được vị trí của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Vận dụng:Giới thiệu được về hiến pháp nước CHXHXN Việt Nam


	1




	


1

	
	1(ý)
	2(ý)
	1(ý)
	



	

	


	
	CHỦ ĐỀ 8: HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BÀI 15: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ

	Nhận biết: Nắm được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp về chế độ chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông hiểu: Hiểu được bản chất chế độ chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vận dụng: tham gia thảo luận góp ý đời sống chính trị địa phương


	1






	   






1

	

	1(ý)
	1(ý)
	2(ý)
	






	

	


	
	CHỦ ĐỀ 8: HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM






	BÀI 16
QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN TRONG HIẾN PHÁP

	Nhận biết:  Nắm được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền con người. 
Thông hiểu: Hiểu được và thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.
Vận dụng: sử dụng hợp lý và đúng quy định của pháp luật trong đời sống
	1



	  




 1

	

	


	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	6
	6
	8(ý)
	4(ý)
	4(ý)
	
	                            2

	Tổng số điểm
	
	3
	4
	3

	Tỉ lệ %
	
	30%
	40%
	30%















